
Ng Th Năm

1 Trần Trung Nguyên 21 02 2008 Nam Kinh NV1 HSO669053342 P

2 Vũ Nguyễn Phương Trâm 04 08 2008 Nữ Kinh NV1 HSO669053735

3 Trần Ngọc Đoan Trang 02 01 2008 Nữ Kinh NV1 HSO66032381

4 Nguyễn Ngọc Khả Uyên 04 01 2008 Nữ Kinh NV1 HSO66950870

5 Mai Ngọc Yến Nhi 08 08 2008 Nữ Kinh NV1 HSO66027486

6 Nguyễn Như Ngọc 29 10 2008 Nữ Kinh NV1 HSO66938696

7 Nguyễn Bình Phương Nhân 26 10 2008 Nữ Kinh NV1 HSO66035044 P

8 Hà Bảo Ngân 29 11 2008 Nữ Kinh NV1 HSO66942923 P

9 Nguyễn Khánh Thư 18 04 2008 Nữ Kinh NV1 HSO66038096

10 Đỗ Ngọc Ánh 06 04 2008 Nữ Kinh NV1 HSO66942917

11 Trần Ngọc Thủy Tiên 21 01 2008 Nữ Kinh NV1 HSO66949249

12 Đinh Tú Trân 12 12 2008 Nữ Kinh NV1 HSO66038272

13 Giang Anh Thư 10 04 2008 Nữ Kinh NV1 HSO66953014

14 Tăng Bảo Quyên 23 03 2008 Nữ Kinh NV1 HSO66946563 P

15 Hồ Trần Bảo Vy 30 06 2008 Nữ Kinh NV1 HSO66028564 P

16 Phan Bảo Ngọc 16 06 2008 Nữ Kinh NV1 HSO66030388

17 Nguyễn Huỳnh Duy Khoa 02 02 2008 Nam Kinh NV1 HSO66028768

18 Lê Uyên Trang 11 01 2008 Nữ Kinh NV1 HSO66030809

19 Nguyễn Mạnh Cường 03 10 2008 Nam Kinh NV1 HSO66946098

20 Bùi Thụy Lam Huyền 16 11 2008 Nữ Kinh NV1 HSO66038399 P

21 Kiều Đức Bảo 31 07 2008 Nam Kinh NV1 HSO66031578 P

22 Bùi Thị Thủy Tiên 02 01 2008 Nữ Kinh NV1 HSO66031879

23 Trần Đan Duyên 03 03 2008 Nữ Kinh NV1 HSO66953105

24 Trần Đức Anh 29 06 2008 Nam Kinh NV1 HSO66940920 P

25 Phùng Trần Hà My 06 03 2008 Nữ Kinh NV1 HSO66944447

26 Lê Xuân Phát Đạt 24 11 2008 Nam Kinh NV1 HSO66949046

27 Lê Minh Thư 31 01 2008 Nữ Kinh NV1 HSO66028780

28 Huỳnh Lê Uyên Nhi 17 09 2008 Nữ Kinh NV1 HSO66029148

29 Nguyễn Ngô Khả Vy 14 04 2008 Nữ Kinh NV1 HSO66030482

30 Đoàn Minh Hiếu 26 11 2008 Nam Kinh NV1 HSO66946780 P

31 Nguyễn Thu An 17 10 2008 Nữ Kinh NV1 HSO66036107 P

32 Trần Thị Thanh Thảo 04 04 2008 Nữ Kinh NV1 HSO66941476

33 Đinh Yến Như 18 08 2008 Nữ Kinh NV1 HSO66949311

34 Nguyễn Tuyết Như 22 07 2008 Nữ Kinh NV1 HSO669053744

35 Hoàng Cát Anh 15 09 2008 Nữ Kinh NV1 HSO66029665 P

36 Trần Quốc Trung 17 01 2008 Nam Kinh NV1 HSO66035354

37 Trần Tấn Dũng 22 02 2008 Nam Kinh NV1 HSO66029169

38 Trần Nguyễn Bảo Châu 26 07 2008 Nữ Kinh NV1 HSO66946749

39 Đoàn Diệp Pha Lê 01 01 2008 Nữ Kinh NV1 HSO66027660 P

40 Trần Mạnh Quân 09 10 2008 Nam Kinh NV1 HSO66945671
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41 Bùi Thị Bích Ngọc 30 07 2008 Nữ Kinh NV1 HSO66033591 P

42 Trần Thị Quỳnh Như 05 02 2008 Nữ Kinh NV1 HSO66031855

43 Nguyễn Hồ Bảo Trân 11 04 2008 Nữ Kinh NV1 HSO66029725

44 Dương Thị Thảo Nguyên 11 06 2008 Nữ Kinh NV1 HSO66031664 P

45 Phạm Hồ Phương Uyên 16 12 2008 Nữ Kinh NV1 HSO66034804

46 Lê Ngọc Mỹ Ngân 07 02 2008 Nữ Kinh NV1 HSO66944932

47 Nguyễn Nguyễn Bình Minh 01 01 2008 Nữ Kinh NV1 HSO66942841

GVCN HIỆU TRƯỞNG

CAO THỊ THÚY LOAN LÊ VĂN THÁI

              Đắk Lắk, ngày 26tháng 8 năm 2023


